
Học phần: Vật lý và Lý Sinh                              Chương trình đào tạo: Điều Dưỡng 

 

 Phụ lục IIIa-E-Learning1 

MẪU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Kèm theo Quyết định số …../QĐ-ĐHTV ngày … tháng …. năm 2020  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh) 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 
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1. Thông tin chung (General information): 

Giảng viên phụ trách học phần:  

Họ và tên: Thi Trần Anh Tuấn 

Nơi làm việc: Khoa Khoa học Cơ bản 

Email: thitrananhtuan@tvu.edu.vn 

Điện thoại: 0984919263 

Khóa học E-Learning: 12122 - 650519 - Vật lý và Lý sinh 

Cách liên lạc với giảng viên: Sinh viên có thể liên hệ để trao đổi các vấn đề liên quan 

đến bài học qua các hình thức sau: email, điện thoại, trao đổi trên diễn đàn của Khóa học E-

Learning, hoặc gặp trực tiếp tại phòng BM Vật lý  (B11.403) vào các buổi chiều thứ 6. 

Loại học phần Số tín chỉ Số giờ học 
Giờ tự học và giờ học 

khác 

Đại cương                   

Cơ sở                           

Chuyên ngành             

Lý thuyết: 02 

Thực hành: 00 

Lý thuyết: 30 

Thực hành: 00 

 

70 

Đối tượng học: Ngành: Y học. Chuyên ngành: Điều dưỡng.  

Hệ: Chính qui. (Lớp DA22DDA + DA22DDB+ DA22DDC) 

Điều kiện tham gia học phần: 

Học phần tiên quyết Hóa học                                                            MSHP: …….. 

Học phần song hành       Sinh học di truyền                                           MSHP: ……. 

Các yêu cầu khác Cần có sự chuyên cần, thận trọng, chính xác trong học tập 
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2. Tài liệu học tập (Learning resources): 

Giáo trình/Tài liệu học tập 

chính 

- Bài giảng Vật Lý - Lý Sinh (2015), Trương Thị Ngọc 

Chinh - Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Trà 

Vinh - Đại học Trà Vinh.  

Tài liệu tham khảo thêm 
- Bài giảng Vật lý Đại cương-ngành Dược (2019), Thi 

Trần Anh Tuấn - Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại 

học Trà Vinh. 

-  Giáo trình Lý-Sinh (2012), Phan Sỹ An, NXB Giáo Dục 

Việt Nam  

- Bài giảng Vật lý Đại cương A1 (2014), Đặng Diệp 

Minh Tân - Trường Đại học Trà Vinh  

- Bài giảng Vật lý Đại cương A2 (2014), Nguyễn Văn 

Sáu - Khoa Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Trà Vinh  

Các loại học liệu khác 
 

3. Mô tả học phần (Course description): 

Học phần giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức vật lý cơ bản đối với chuyên ngành 

Y học (chuyên ngành Điều dưỡng, Phục hồi chức năng, xét nghiệm y học, Y tế công cộng), 

bao gồm những kiến thức cơ bản về công cơ học, chất lưu, nhiệt, dòng điện, quang học, phóng 

xạ hạt nhân…những ứng dụng của Vật lý về chuẩn đoán và điều trị trong Y học. 

4. Chuẩn đầu ra/Kết quả học tập của học phần (Course learning outcomes):  

4.1. Về kiến thức: 

LO1: Giải thích các quy luật của chuyển động của vật chất trong tự nhiên 

LO2: Vận dụng các định luật trong Vật lý vào ứng dụng ngành Y học 

LO3: Vận dụng các kiến thức vật lý giải thích, hiểu và liên kết các mối quan hệ cơ bản 

về các định luật Vật lý trong Y học. 

4.2. Về kỹ năng chuyên môn: 

LO1: Tư duy giải quyết vấn đề theo quy luật của tự nhiên của Vật lý vào Y học 

LO2: Sử dụng thành thạo dụng cụ trong phòng thí nghiệm và xử lý số liệu. 

LO3: Vận dụng các kiến thức cơ-nhiệt-điện-quang, phóng xạ hạt nhân trong lĩnh vực 

nghề nghiệp.  

4.3. Về thái độ và kỹ năng mềm:                                     

LO1: Áp dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống, tăng cường khả năng lắng 

nghe và tự học hỏi, tư duy sáng tạo, bảo đảm tính hiệu quả trong công việc, khả năng làm 

việc theo nhóm.  

LO2: Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng, kính trọng, yêu quý, muốn noi 

gương các nhà khoa học, những thành tựu phục vụ cho đời sống của con người. 
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5. Kế hoạch giảng dạy (Course plan):  

Tuần/ 

Buổi 

học 

Chương/ 

Bài 

Cách tổ 

chức giảng 

dạy 

Yêu cầu đối với 

SV 

Nội dung, 

hình thức 

và trọng số 

đánh giá 

Định mức tiêu 

hao trang thiết 

bị, vật tư, công 

cụ,…phục vụ 

giảng dạy/SV 

1 Chương 1 

Cơ sinh học 

(8t) 

Bài 1. Mở 

đầu (1t) 

Bài 2. 

Chuyển 

động của 

chất lỏng và 

sự vận 

chuyển máu 

trong cơ thể 

(2t) 

Bài 3. Khí 

và sự vận 

chuyển khí 

trong cơ thể 

người (1t) 

Diễn giảng, 

đặt vấn đề. 

- Sau buổi học, SV  

hoàn thành một 

số câu hỏi trong 

bài  1, 2, 3 của 

chương 1 trên 

lớp. 

 

 

 

 

 

 

- Trước khi đến lớp 

buổi 2, SV xem 

trước bài 4, 5, 6 

của chương 1 

- Giải bài 

tập trên lớp 

(mỗi bài 

10% điểm 

thưởng) 

 

- Dụng cụ: 

+ Bông bảng 

trắng. 

+ Phấn viết 

+ Máy chiếu. 

2 Bài 4. 
Chuyển 

động cơ học 

trong cơ thể 

(2t) 

Bài 5. Hoạt 

động co cơ 

(1t) 

Bài 6.Vận 

động liệu 

pháp (1t) 

Diễn giảng, 

đặt vấn đề.  

- Sau buổi học, 

hoàn thành một 

số câu hỏi trong 

bài  4, 5, 6  của 

chương 1 trên 

lớp. 

- Trước khi đến lớp 

buổi 3, SV xem 

trước chương 2 

- Làm các bài tập 

còn lại của 

chương 1 

- Giải bài 

tập trên lớp 

(mỗi bài 

10% điểm 

thưởng) 

 

- Dụng cụ: 

+ Bông bảng 

trắng. 

+ Phấn viết 

+ Máy chiếu. 

3 Chương 2 

Các nguyên 

lý nhiệt 

động và 

ứng dụng y 

học            

 - Sau buổi học, 

hoàn thành một số 

câu hỏi trong bài 1, 

2, 3 của chương 2 

trên lớp. 

 

- Giải bài 

tập trên lớp 

(mỗi bài 

10% điểm 

thưởng) 

 

- Dụng cụ: 

+ Bông bảng 

trắng. 

+ Phấn viết 

+ Máy chiếu. 
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Tuần/ 

Buổi 

học 

Chương/ 

Bài 

Cách tổ 

chức giảng 

dạy 

Yêu cầu đối với 

SV 

Nội dung, 

hình thức 

và trọng số 

đánh giá 

Định mức tiêu 

hao trang thiết 

bị, vật tư, công 

cụ,…phục vụ 

giảng dạy/SV 

nhiệt động 

học hệ sinh 

vật và 

hướng 

nghiên cứu 

(4t) 
Bài 1. Một 

số khái 

niệm và đại 

lượng cơ 

bản về nhiệt 

học (1t) 

Bài 2. 
Nguyên lý 

thứ nhất 

nhiệt động 

học,  ứng 

dụng trong 

y học (1t) 

Bài 3. 
Nguyên lý 

thứ hai nhiệt 

động học và 

ứng dụng 

trong y học 

(2t) 

- Lưu ý: SV nộp 

bài tập 1 đúng thời 

hạn và cách thức 

như đã quy định 

trong khóa học E-

Learning 

 

 

 

 

- Trước khi đến lớp 

buổi 4, SV xem 

trước chương 3 

Làm các bài tập 

còn lại của 

chương 2 

- Bài tập 1 

trên khóa 

học 

ELearning, 

thuộc 10% 

điểm quá 

trình (cột lý 

thuyết) 

4 Chương 3 

Sóng và âm 

(3t) 

Bài 1. Sóng 

âm (1t) 

Bài 2. Âm 

và siêu âm 

(1t) 

Bài 3. Sơ 

lượt về ứng 

dụng siêu 

âm trong 

ngành Y 

(1t) 

Chương 4 

Điện sinh 

Diễn giảng, 

đặt vấn đề.  

- Sau buổi học, 

hoàn thành một số 

câu hỏi trong bài  

1, 2, 3  của chương 

3 và bài 1 của 

chương 4  
trên lớp 

 

 

 

 

 

 

 

- Trước khi đến lớp 

buổi 5, SV xem 

- Giải bài 

tập trên lớp 

(mỗi bài 

10% điểm 

thưởng) 

 

- Dụng cụ: 

+ Bông bảng 

trắng. 

+ Phấn viết 

+ Máy chiếu. 



5 
 

Học phần: Vật lý và Lý Sinh                              Chương trình đào tạo: Điều dưỡng 

  

Tuần/ 

Buổi 

học 

Chương/ 

Bài 

Cách tổ 

chức giảng 

dạy 

Yêu cầu đối với 

SV 

Nội dung, 

hình thức 

và trọng số 

đánh giá 

Định mức tiêu 

hao trang thiết 

bị, vật tư, công 

cụ,…phục vụ 

giảng dạy/SV 

vật (5t) 
Bài 1. Điện 

thế sinh vật 

ở tế bào 

sống (1t) 

 

trước bài 2, 3 của 

chương 4 
- Làm các bài tập 

còn lại của 

chương 3 và bài 

1 của chương 4 

5 Bài 2. Điện 

thế hoạt 

động của tổ 

chức sống 

(2t) 

 

 

Bài 3. Tác 

dụng của 

dòng điện 

lên cơ thể 

và ứng dụng 

trong điều 

trị (2t) 

Diễn giảng, 

đặt vấn đề.  

- Sau buổi học, 

hoàn thành một 

số câu hỏi trong 

bài  2, 3 của 

chương 4  trên 

lớp. 

 

 

- Trước khi đến lớp 

buổi 6, SV xem 

trước chương 5 

 

- Làm các bài tập 

còn lại của 

chương 4 

- Giải bài 

tập trên lớp 

(mỗi bài 

10% điểm 

thưởng) 

 

- Làm bài 

kiểm tra 

quá trình 1 
với hình 

thức tự luận 

(cột lý 

thuyết) 

 

 

 

 

 

 

- Dụng cụ: 

+ Bông bảng 

trắng. 

+ Phấn viết 

+ Máy chiếu. 

    6 Chương 5 

Quang sinh 

học (5t) 

 

Bài 1. Bản 

chất của ánh 

sáng (1t) 

 

Bài 2. Laser 

và ứng dụng 

(2t) 

 

Bài 3. Tác 

dụng của 

ánh sáng lên 

cơ thể sống 

(1t) 

Diễn giảng, 

đặt vấn đề.  

- Sau buổi học, 

hoàn thành một số 

câu hỏi trong bài 

1, 2, 3 của chương 

5 trên lớp. 

 

- Lưu ý: SV nộp 

bài tập 2 đúng 

thời hạn và cách 

thức như đã quy 

định trong khóa 

học E-Learning. 

 

- Trước khi đến lớp 

buổi 7, SV xem 

trước bài 4 của 

chương 5 và 

- Giải bài 

tập trên lớp 

(mỗi bài 

10% điểm 

thưởng) 

 

- Bài tập 2 

trên khóa 

học E-

Learning, 

thuộc 10% 

điểm quá 

trình (cột lý 

thuyết) 

 

- Dụng cụ: 

+ Bông bảng 

trắng. 

+ Phấn viết 

+ Máy chiếu. 
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Tuần/ 

Buổi 

học 

Chương/ 

Bài 

Cách tổ 

chức giảng 

dạy 

Yêu cầu đối với 

SV 

Nội dung, 

hình thức 

và trọng số 

đánh giá 

Định mức tiêu 

hao trang thiết 

bị, vật tư, công 

cụ,…phục vụ 

giảng dạy/SV 

 

 

 

chương 6 
- Làm các bài tập 

còn lại của 

chương 5 

7 Bài 4. Mắt 

và dụng cụ 

bổ trợ (1t) 

Bài 5. 

Phương 

pháp hiển vi 

(tham khảo) 

Chương 6 

Phóng xạ 

sinh học 

(5t) 

Bài 1. Cơ sở 

Vật lý của 

bức xạ ion 

hóa (1t) 

Bài 2. Tác 

dụng sinh 

học của bức 

xạ ion hoá 

(2t) 

 - Sau buổi học, 

hoàn thành một 

số câu hỏi trong 

bài 4 của chương 

5 và bài 1, 2 của 

chương 6 trên 

lớp. 

 

- Trước khi đến lớp 

buổi 8, SV xem 

trước bài 3 của 

chương  6 
 

- Làm các bài tập 

còn lại của chương 

5 và bài 1, 2 của 

chương 6 
 

 

 

- Giải bài 

tập trên lớp 

(mỗi bài 

10% điểm 

thưởng) 

 

 

- Dụng cụ: 

+ Bông bảng 

trắng. 

+ Phấn viết 

+ Máy chiếu. 

8 Bài 3. Ứng 

dụng bức xạ 

vào Y học 

(2t) 

Diễn giảng, 

đặt vấn đề. 

- Sau buổi học, 

hoàn thành một số 

câu hỏi trong bài 3 

của chương 6 trên 

lớp. 

 

 

Ôn tập phần 

lý thuyết 

- Giải bài 

tập trên lớp 

(mỗi bài 

10% điểm 

thưởng) 

 

 

- Làm bài 

kiểm tra 

quá trình 2 
với hình 

thức tự luận 

(cột lý 

thuyết) 

 

 

 

- Dụng cụ: 

+ Bông bảng 

trắng. 

+ Phấn viết 

+ Máy chiếu. 
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6. Đánh giá học phần (Course assessment): Theo quy định hiện hành của Trường. 

- Đánh giá quá trình: 50%  

Gồm 2 cột điểm tính theo thang điểm 10, trong đó:  

- Cột kiểm tra lý thuyết gồm 2 phần: 

+ Bài tập trên khóa học Elearning (chiếm 20%), mỗi bài tập là 10% 

+ Hai bài kiểm tra bằng hình thức tự luận (Từ CH1 đến CH 6), chiếm 80% . 

+ Ngoài ra, còn có điểm cộng thưởng lúc tham gia quá trình xây dựng bài, giải bài tập 

trên lớp (điểm này không được cộng quá 30% cột điểm lý thuyết và không được cộng quá 

thang điểm 10) 

- Đánh giá kết thúc học phần: 50%.  

Theo qui định hiện hành, đánh giá trắc nghiệm hoặc tự luận.  

- Nội dung đánh giá: 

+ Cơ sinh học 

+ Các nguyên lý nhiệt động học và ứng dụng nhiệt động học  

            + Sóng và âm 

+ Điện sinh vật 

+ Quang Sinh học 

+ Phóng xạ sinh học  

7. Các quy định (Course requirements and expectation): 

7.1. Quy định về tham dự lớp học 

- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập trên khóa học E-Learning như 

đã xác định trong kế hoạch giảng dạy trước khi và sau khi đến lớp.  

- Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp phải nghỉ 

học vì lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý. 

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết của học phần, dù có lý do hay không có lý do, đều bị 

xem như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

7.2. Quy định về hành vi trong lớp học 

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy.  

- Sinh viên phải đi học đúng giờ qui định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học 

bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học. Không 

được ăn, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị khác ngoài mục đích dạy và học. 

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại chỉ được sử dụng trên lớp với mục đích 

ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác. 

- Sinh viên vi phạm các nguyên tắc trên sẽ bị mời ra khỏi lớp và bị coi vắng buổi học. 

7.3. Quy định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc tra, kỷ luật thi 

cử được thực hiện theo Quy chế học vụ của Trường Đại học Trà Vinh. 

 

Trà Vinh, ngày 10 tháng 2 năm 2023 

 TRƯỞNG BỘ MÔN       GIẢNG VIÊN 

                     

        Thi Trần Anh Tuấn                                                            Thi Trần Anh Tuấn 

                                                                                                   

  


